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Tuệ Trung Thượng sĩ đã đạt đến đỉnh cao của thiền học, là một nhân vật có tầm
ảnh hưởng lớn trong giới tu thiền và nghiên cứu Phật học...

Tuệ Trung Thượng sĩ đã đạt đến đỉnh cao của
thiền học, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn
trong giới tu thiền và nghiên cứu Phật học. Mặc
dù, là một cư sĩ tu tại gia, nhưng ông sống một
cuộc đời hết sức bình dị, thanh thản, an nhàn,
không bị ràng buộc thị, phi, thế tục.

TT.TS.Thích Lệ Quang, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo quận Tân Bình,
TP.HCM Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 1/2024

Tóm tắt: Tuệ Trung Thượng sĩ là một võ tướng nhà Trần, ông tham gia vào
công cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên – Mông xâm lược, bảo vệ giang sơn
xã tắc Đại Việt và được phong chức Tiết độ sứ cai quản phủ Thái Bình. Ông rũ
áo từ quan lui về ấp Tịnh Bang lập Dưỡng Chân trang để hướng Phật, sống cuộc
đời thanh thản, chuyên tâm nghiên cứu thiền học; tư tưởng thiền của ông sâu
sắc, đạt đến đỉnh cao của thiền học, đặc biệt là tư tưởng phá chấp của ông hết
sức sâu sắc.

Ông không những là “cây đại thụ của thiền học Việt Nam” thời bấy giờ, mà ông
còn là một thiền gia cư sĩ đại diện cho giới cư sĩ nghiên cứu về thiền học. Từ
khoá: Tuệ Trung Thượng sĩ, cư sĩ, thời Trần, tư tưởng phá chấp.
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 Tháp Phổ Minh (Nam Định) -

Ảnh: Minh Khang[/caption]

Thời kỳ Lý - Trần Phật giáo phát triển rất rực rỡ so với các thời kỳ Phật giáo
trước đó, đỉnh cao của nó là tư tưởng thiền học hết sức phong phú, đa dạng từ
hình thức cho đến nội dung tư tưởng thiền học, đặc biệt là Phật giáo thời đại
nhà Trần.

Thiền học thời kỳ này đã mang đến cho con người một hơi thở mới của cuộc
sống vượt ngoài khuôn khổ của thiền môn, trở thành triết lý sống của thời đại
với những ý nghĩa và hành động hết sức thiết thực, thể hiện tinh thần dân tộc,
cứu dân, cứu nước, đưa dân tộc Đại Việt vươn lên một đỉnh cao, khẳng định nền
độc lập, thống nhất, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ.

Điểm nổi bật của thời kỳ này là sự xuất hiện của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử,
một dòng thiền mang bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam. Trần Nhân Tông là
người đã sáng lập nên tư tưởng nhập thế hết sức sâu sắc, mang ý nghĩa to lớn
đối với dân tộc Đại Việt lúc bấy giờ.
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Có thể nói sự ảnh hưởng to lớn đối với tư tưởng của Trần Nhân Tông đó là Tuệ
Trung Thượng sĩ. Trần Nhân Tông không những tôn kính Tuệ Trung Thượng sĩ là
bậc thiền gia nổi tiếng đương thời, mà ông còn tôn kính Tuệ Trung Thượng sĩ là
bậc thầy của mình.

Trong Thượng sĩ hành trạng, Trần Nhân Tông viết: “Ta biết môn phong của
Thượng sĩ thật là siêu việt. Một ngày ta hỏi về cái gốc của tôn chỉ thiền, Thượng
sĩ ứng đáp: Hãy quay lại nhìn cái gốc của mình, chứ không tìm đâu khác được.
Ta bỗng bừng tỉnh con đường phải đi, bèn xốc áo thờ người làm thầy”(1).

Mặc dù, ông là cư sĩ tu tại gia, nhưng phong cách, tư tưởng của ông đã đạt đến
đỉnh cao của thiền học, chứng ngộ được bản thể của các pháp; tư tưởng của
ông còn chứa đựng tinh thần phóng khoáng, tự do, phá chấp, táo bạo, nhưng
thể hiện tính thực tế trong cuộc sống, giúp con người đạt được hạnh phúc thực
tại.

1. Thân thế và sự nghiệp

Tuệ Trung Thượng sĩ (1230 – 1291) người Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc
tỉnh Nam Định, là con trai của Trần Liễu, anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần
Quốc Tuấn và Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm húy Thiều, vợ vua Trần
Thánh Tông(2). Sau khi Trần Liễu mất, vì cảm nghĩa tình thân, Thượng hoàng
Trần Thái Tông đã phong cho ông là Hưng Ninh Vương.

Trần Tung là một võ tướng nổi tiếng thời nhà Trần, ông tham gia vào nhiều trận
đánh quan trọng chống lại sự xâm lược giặc Nguyên - Mông. Trong ba cuộc
kháng chiến chống Nguyên - Mông (1257 - 1258; 1285; 1287 -1288), Trần Tung
đã trực tiếp tham gia chống giặc cùng với Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn
đem hơn hai vạn quân giao chiến với tướng nhà Nguyên là Lưu Thế Anh và đuổi
Thoát Hoan chạy dài đến sông Như Nguyệt (sông Cầu).

Kháng chiến thành công, ông được phong chức Tiết độ sứ cai quản phủ Thái
Bình. Tuy nhiên, Thượng sĩ là một vị tướng có một tâm hồn hướng về đạo Phật.
Ông rũ áo từ quan lui về ấp Tịnh Bang (nay ở huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải
Phòng) lập Dưỡng Chân trang sống cuộc đời thanh thản, chuyên tâm nghiên cứu
thiền học. Trần Nhân Tông đã ca ngợi khí chất của ông:

“Ôi! Thượng sĩ là người thần thái nghiêm túc, cử chỉ đĩnh đạc. Khi người đàm
luận về lẽ cao siêu huyền diệu thì như gió mát trăng thanh. Đương thời, các bậc
đạo cao đức trọng đâu đâu cũng đều tôn trọng, cho Thượng sĩ là người tin sâu
biết rõ, ngược xuôi, thật khó mà lường được”(3).
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Tuệ Trung Thượng sĩ mất vào ngày mồng Một tháng Tư năm Tân Mão (1291),
hưởng thọ 61 tuổi. Ông đã cống hiến cho thế hệ sau những tài liệu quý giá về
thiền học, trong đó có bộ Thượng sĩ ngữ lục gồm ba phần: Phần ngữ lục, là
những bài giảng cho học trò và những công án của ông; phần thứ hai gồm có 49
bài thơ được viết dưới nhiều đề tài và thể loại khác nhau; phần thứ ba gồm một
bài Thượng sĩ hành trạng của Trần Nhân Tông, tám bài tán của tám nhà thiền
học phái Trúc Lâm.

Song, tư tưởng thiền học của ông đã để lại cho thế hệ sau một tầm nhìn sâu sắc
về thiền học, là con đường hướng đến tu tập và nghiên cứu về thiền học của
mọi thế hệ về sau. Đặc biệt là tư tưởng phá chấp của ông.

2. Tư tưởng phá chấp của Tuệ Trung Thượng sĩ

Tuệ Trung Thượng sĩ đã đạt đến đỉnh cao của thiền học, là một nhân vật có tầm
ảnh hưởng lớn trong giới tu thiền và nghiên cứu Phật học. Mặc dù, là một cư sĩ
tu tại gia, nhưng ông sống một cuộc đời hết sức bình dị, thanh thản, an nhàn,
không bị ràng buộc thị, phi, thế tục.

Có thể nói ông là đại diện cho giới cư sĩ tại gia nghiên cứu tu tập về thiền hết
sức xuất sắc. Thiền không chỉ dành cho giới tu sĩ tu tập, mà tất cả mọi người
đều có thể tu tập và chứng ngộ. Cốt yếu của vấn đề là ở chỗ nhận thức cái tâm
của chính mình.
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Tượng rồng bậc thềm đá chùa Phổ Minh (Nam Định) - Ảnh: Minh
Khang[/caption]

Ông đã nhận thức điều đó và ông đã khám phá tâm thức con người đến tuyệt
cùng của sự chứng ngộ bản tính. Không cần phải chạy Đông, Tây, Nam, Bắc mà
tìm cầu Phật.

Trong bài Phật tâm ca, Tuệ Trung Thượng sĩ viết: “Phật Phật Phật không thể tìm
thấy, tâm tâm tâm không thể nói được. Khi tâm sinh thì Phật sinh, khi Phật diệt
thì tâm diệt”(4). Cùng một hoàn cảnh sống, bằng cái tâm tĩnh lặng thì thấy sinh
tử là Niết bàn, tâm là Phật, phàm là Thánh. Còn bằng cái tâm lăng xăng xao
động, vọng niệm thì sinh tử, phiền não nhiễm ô, tất cả chỉ từ một nguồn tâm.

Thượng sĩ chú trọng về mặt tâm thức con người, khai thác sâu về mặt tâm thức,
tâm lý và phương pháp để giải quyết vấn đề trung tâm của mọi pháp từ nơi bản
tâm. Tâm cũng chính là nguồn ban đầu của bản thể, tự tính của mọi sự vật. Vạn
vật đều từ tâm sinh, muôn pháp cũng từ tâm diệt.

Thiền sư Vô Ngôn Thông trước khi tịch đã để lại bài kệ cho đệ tử Cảm Thành
rằng: “Nhất thiết chư pháp, giai tòng tâm sinh, tâm vô sở sinh, pháp vô sở trụ”
(5). Chưa ngộ thì bỉ thử, tâm cảnh, vô minh xuất hiện. Ngộ rồi ta không, người
cũng không, tâm cảnh đều không.

Cho nên cần phải loại trừ cái tâm sai biệt, vọng niệm, vì đó là nguồn gốc sinh ra
mọi giả hợp. Trần Nhân Tông cho rằng vì con người phân tán, suy nghĩ, vọng
tưởng nên mới bị vô minh che tối, tính giác lu mờ, nếu nhất tâm bất loạn thì sẽ
trừ được lậu hoặc. Trong Cư trần lạc đạo, ông viết: “Miễn cốc một lòng, thì rồi
mọi hoặc”(6). Phật chính là lòng mình, tâm mình chẳng phải đâu bên ngoài:
“Bụt ở trong nhà, chẳng phải đâu xa; nhân khuấy bổn nên ta tìm bụt, đến cốc
hay chỉn Bụt là ta”(7).

Tuệ Trung nhìn nỗi khổ con người như trục bánh xe quay mãi không ngừng
trong lục đạo, cứ luân hồi lên xuống. Bởi con người còn mang nghiệp ái dục, nên
bập bềnh trôi nổi trong biển khổ mênh mông không lối thoát: “Nẻo khổ cứ luân
hồi như trục bánh xe quay mãi, sông ái chìm nổi như bọt nước bập bềnh”(8).
Theo ông, nếu còn một chút tình ái, yêu thương, ghét bỏ, khởi vọng phân biệt,
dù bằng sợi tóc cũng bị luân hồi sinh tử. Sự suy nghĩ ác tâm là khỏi đầu của
cuộc sống trần tục luân chuyển.

Trong bài văn Trữ tình tự răn, ông viết: “Một chút tình giây lát cũng báo ứng ba
đường, một ý nghĩ tóc tơ cũng luân hồi lục đạo”(9). Con người không thể thoát
khỏi sinh tử và người ta không thể chạy trốn khỏi sinh tử để tìm cầu Niết bàn.
Ngược lại phải ngay trong sinh tử mà thấu rõ Niết bàn.
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Tuệ Trung Thượng sĩ cho rằng Niết bàn chẳng qua là xả bỏ hết vọng niệm,
không còn tham, sân, si, không còn vướng vào chân, vọng và đạt đến vô thực
vô phi, phải trái đều không, thì lòng tự tại.

Đối với ông, cuộc đời tôi luyện cho con người thành giác ngộ, là môi trường thử
thách con người, giống như hoa sen mọc dưới bùn dơ, trong lò lửa mà vẫn nở
hoa sen: “Nên biết rằng đời có vị Phật trong đám người bình thường, thì đừng lạ
gì đoá sen nở ra trong lò lửa”(10), chỉ vì con người đã đánh mất nó, bị hư vọng
che đậy, lạc mất chính niệm, bị tà tâm dẫn dắt nên con người đánh mất chính
bản thân mình.

Chính vì vậy, Tuệ Trung Thượng sĩ đã thể hiện tinh thần “hòa quang đồng trần”
hết sức thiết thực và độc đáo trong cuộc sống xã hội. Hòa quang đồng trần là
danh từ của Lão giáo dùng trong Đạo Đức Kinh: “Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần”
để diễn tả thái độ dấn thân và hòa mình vào xã hội để góp phần phụng sự xã
hội, với tinh thần vị tha của Bồ tát.

Hình thức xuất gia hay tại gia đối với Tuệ Trung Thượng sĩ không còn là quan
trọng, mà làm sao sống giữa lòng thế tục, đem sự hiểu biết, tuệ giác, tri thức
của mình cống hiến cho con người, xây dựng con người mới với những phẩm
chất đạo đức tốt đẹp, bảo vệ dân tộc, đó mới chính là tinh thần của ông. Ông
không bị ràng buộc bởi hình thức, không chấp vào hình danh sắc tướng. Ông
luôn luôn giữ thái độ hòa ái, thân thiện đúng với tinh thần giác ngộ nhà Phật.

Tuệ Trung Thượng sĩ đã dung hợp triết lý giải thoát của Phật giáo với quan điểm
vô vi, sự giác ngộ với tinh thần tự do tuyệt đối của Lão - Trang.

Ông đề cao tự do với tinh thần phóng khoáng, tiêu dao của Trang Tử. Trong bài
Tự tại, ông viết:

“Trở về gởi thân nơi núi rừng đến trọn tuổi già, Cửa liếp nhà tranh, ăn ở thảnh
thơi, Không “thị” không “phi”, lòng ung dung tự tại”(11).

Ông vừa trung thành với yếu chỉ của thiền học nhưng lại vượt lên tất cả, cả giới
luật phật pháp để giữ lại một lẽ sống hai mặt. Một mặt, là nội tâm, ung dung tự
tại, tiêu dao, thoát tục; mặt kia, là sống sôi nổi mạnh mẽ của người quân tử vào
sinh ra tử coi sự sống chết tựa “hòn bọt con”. Tuệ Trung Thượng sĩ thông cả
tam giáo, biết sử dụng phong cách Nho giáo, xem giàu sang như đám mây nổi,
“dụng tắc hành, xã tắc tàng”, danh lợi, giàu sang, đường quan chức nhiều nổi
gai góc, gian truân, đấu đá, tranh giành.

Có thể nói thời đại Lý – Trần, tư tưởng Nho gia và Lão gia có sức ảnh hưởng, tác
động đến đời sống của quần chúng và nhất là trong các tác phẩm văn học
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Thiền lúc bấy giờ. Tinh thần nhập thế hay tinh thần hòa quang đồng trần của
ông thể hiện giá trị đạo đức của Phật giáo hết sức sâu sắc.

Tuệ Trung Thượng sĩ đã phát huy tích cực tính nhập thế vào trong cuộc sống đời
thường, coi lẽ sống chính là hành động Thiền. Một hành động đưa con người đến
với tự do, tiêu dao, bình dị, hòa đồng, yêu mến thiên nhiên; một sự kết hợp hết
sức chặt chẽ, sâu sắc giữa cuộc đời bình thường đầy tục lụy với thế giới thánh
thiện tinh khiết, ông viết:

“Ngắm trong trời đất sao mà mênh mông, chống gậy nhởn nhơ ngoài thế gian.
Hoặc đến chỗ núi mây cao cao, hoặc đến chỗ biển nước sâu sâu. Đói thì ăn cơm
hòa la. Mệt thì ngủ làng “không có làng”(12).

Đặc biệt, tư tưởng phá chấp là đặc trưng của Tuệ Trung Thượng sĩ trong giới
thiền học Việt Nam, tư tưởng này phá vỡ những vỏ bọc mang tính hình thức “oai
nghi, tế hạnh”, những cố chấp vốn có từ quan điểm của con người cho rằng học
đạo phải bắt đầu tu từ đầu và tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong nhà
thiền; những cố chấp của thiền sinh mới học thiền bằng nguyên tắc tham cứu
một khái niệm về thực tại, trong khi vấn đề là sống với chính thực tại;

Đồng thời ông bẻ gãy những quan điểm, luận thuyết “lỗi thời” không phù hợp
trong xã hội ngày nay, khi cho rằng người xuất gia mới đủ điều kiện, giới luật
đầy đủ, là “đệ tử của Như Lai” mới có khả năng tu hành chứng đắc, còn người
cư sĩ tại gia, khó tu, khó chứng.

Tuệ Trung đã đập vỡ cái cố chấp “thâm căn cố đế” của những quan niệm lệch
lạc của một số “ý thức hệ” chấp vào giới luật, phân biệt giữa tại gia và xuất gia,
thậm chí còn xem nhẹ người phụ nữ trong xã hội. Tuệ Trung Thượng sĩ đã làm
cho người học đạo sửng sốt trước tuyên bố rằng:

Trì giới và nhẫn nhục Thêm tội chẳng được phước Muốn siêu việt tội phúc Ðừng
trì giới nhẫn nhục(13).

Ông còn bẻ gãy quan điểm của hoàng hậu Thiên Cảm cho rằng: “Anh tu thiền
mà ăn thịt cá thì làm sao thành Phật được?”. Ông chỉ cười đáp: “Phật là Phật,
anh là anh; anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh. Em chẳng
nghe cổ đức nói “Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát” đó sao?”.

Quan điểm này đã được Trần Nhân Tông chấp nhận và tôn kính Tuệ Trung
Thượng sĩ làm thầy trong giới thiền học. Đối với Tuệ Trung phá chấp không có
nghĩa là phá đạo, phá nguyên tắc của giới luật nhà Phật, mà phá chấp để chỉ rõ
bản chất thực của vạn vật, thấy rõ bên trong của vạn pháp, làm cho người học
không còn chấp vào khái niệm “có”, “không”, những hình thức giả có của thế
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giới hữu hình. Ông viết:

“Từ “không” hiện “có”, “có” “không” thông, Có có, không không, rốt cuộc
chung. Phiền não, bồ đề nguyên chẳng khác, Chân như, vọng niệm thảy đều
không”(14).

Mặt khác, ông đưa ra khái niệm “nhị kiến” để chỉ ra nguyên nhân mà con người
bị mắc kẹt trong ranh giới phân biệt, bị ràng buộc trong mê lầm, bị trói trong sợi
dây sinh tử, mãi mãi là phàm nhân. Nhận thức này gọi là nhận thức lưỡng
nguyên trong thực tại. Phương pháp của Tuệ Trung là hướng dẫn người học đạo
đập bỏ bức tường “nhị kiến” giữa mê và ngộ; giữa phàm và thánh; sinh tử và
Niết bàn. Ông viết:

“Thân từ “vô tướng”, vốn là không, Vì huyễn hóa mà chia biệt thành nhị kiến. Ta
và người như móc cũng như sương, Phàm và thánh, như sấm cũng như chớp”
(15).

Nhận thức “nhị kiến” theo ông không ngồi thiền như Thanh Văn, không nói pháp
như Bồ tát, sống được đời sống như hằng ngày trong thiền thì cần gì phải ngồi,
nói pháp, đâu có quan trọng bằng sự sống thực tại, sống an vui, tự tại, ung
dung, vô tu vô chứng, đó mới chính là quan điểm của đạo Thiền. Trong tác
phẩm phóng cuồng ca, Tuệ Trung Thượng sĩ viết:

Đói thì ăn cơm hoà la, Mệt thì ngủ làng “không có làng”. Khi hứng thì thổi sáo
không lỗ, Nơi yên tĩnh thì thắp hương giải thoát. Mệt thì nghỉ tạm ở đất hoan hỉ,
Khát thì uống no thang tiêu dao” (16),

Tuệ Trung phá tan mọi thứ chấp vào hình thức như là tỉnh tọa, bốn oai nghi đi,
đứng, ngồi, nằm; tất cả đều trong trạng thái tỉnh giác và không bị bó buộc vào
hoàn cảnh, phải tùy hoàn cảnh con người có thể tu tập và ngộ được chân lý
thiền trong cuộc sống.

Ông khuyên đệ tử nên vượt qua ý niệm chân – vọng, bởi có ý niệm chân – vọng
con người sẽ rơi vào những phạm trù đối đãi như là sinh tử - Niết bàn; Bồ đề -
phiền não; địa ngục – thiên đường… những cập phạm trù đối đãi, phân biệt đó
khiến cho con người bị rơi vào trần tục, theo ông cần phải phá bỏ bức tường
“nhị kiến”. Sự giác ngộ là ngộ nơi tâm của mỗi chúng sinh, không có tìm Phật ở
ngoài tâm.

Ngoài tâm không bao giờ có Phật tồn tại, nếu chúng ta cố tìm Phật bên ngoài là
chúng ta không hiểu được giá trị cốt lõi của đạo Thiền. Trong bài “Phật tâm ca”,
ông viết:
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Lòng là Phật, Phật là lòng: Diệu chỉ sáng thiêng, kim cổ thông. Xuân đến, tự
nhiên hoa xuân nở, Thu sang, đâu chẳng nước thu trong.(17)

Tóm lại, Tuệ Trung Thượng sĩ không những được xem là cây đại thụ của thiền
học Việt Nam; mà ông còn là một thiền gia cư sĩ đầu tiên trong lịch sử Phật giáo
Việt Nam. Tư tưởng thiền học của ông đã hình thành nên một lối thiền sống
động, thực dụng, nhập thế, phá chấp mà người học thiền luôn luôn tôn trọng và
lấy đó làm kim chỉ nam trên lộ trình thực hành thiền.

Tư tưởng chủ đạo của ông là tinh thần phá chấp, phá bỏ “nhị kiến” sống hòa
mình trong thế giới trần tục, đó mới chính là sự sống giác ngộ của Phật giáo.
Những triết thuyết, lý luận kinh điển suông sẽ làm cản trở nhận thức, tầm nhìn
chân lý thực tại, không thấy được sự huyền diệu của đạo Thiền. Tuệ Trung
Thượng sĩ đã thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo, đem đạo vào đời, làm
đẹp cho đời, thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân.

Phong cách của ông quá siêu việt, không mắc kẹt trong hình thức đối đãi, mê -
ngộ, Niết bàn - sinh tử, phàm - thánh, cho nên vua Trần Nhân Tông đánh giá
cao nhân cách và phẩm hạnh đạo đức của ông: “Thượng sĩ trộn lẫn cùng thế
tục, hòa cùng ánh sáng, chứ không trái hẳn với người đời. Nhờ đó mà nối theo
được hạt giống pháp, và dìu dắt được kẻ sơ cơ”.

Song song đó, ông không những là đại diện cho lớp người cư sĩ tu thiền trong
Phật giáo Việt Nam, mà còn là một cư sĩ thời danh được sánh như cư sĩ Duy Ma
Cật, cư sĩ Cấp Cô Độc của Phật giáo Ấn Độ.

Nhân cách của ông đóng vai trò quan trọng, góp phần xây dựng lối sống, phong
cách, đạo đức, tư tưởng cho thế hệ trẻ tu sĩ, cũng như cư sĩ trong đời sống xã
hội hiện nay.

TT.TS.Thích Lệ Quang, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo quận Tân Bình,
TP.HCM Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 1/2024
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